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Câu 1:  [1D2-2.7-3] (GK1 - K11 - THPT DTNT - Thanh Hóa - năm 2021 - 2022) Từ các chữ số: 
[image: image1.wmf]0;1;2;3;5

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image2.wmf]8

 chữ số chia hết cho 
[image: image3.wmf]5

, trong đó chữ số 
[image: image4.wmf]1

 xuất hiện hai lần, chữ số 
[image: image5.wmf]3

 xuất hiện ba lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng một lần.
A. 
[image: image6.wmf]5040
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B.  
[image: image7.wmf]4320
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C.  
[image: image8.wmf]780
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[image: image9.wmf]420
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Lời giải
Chọn C
Gọi số tự nhiên có 8 chữ số cần tìm có dạng: 
[image: image10.wmf]nabcdefgh
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Ta viết thêm các chữ số: 0,1,1,2,3,3,3,5
- TH1: 
[image: image12.wmf]0
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Từ 7 số: 1,1,2,3,3,3,5 lập một số có 7 chữ số là một hoán vị của 7 phần tử nên 
[image: image13.wmf]abcdefg

 có 7! số.
Mỗi lần ta hoán vị 2 chữ số 1 và 3 chữ số 3 thì chữ số ban đầu vẫn không thay đổi nên hoán vị này đã bị lặp lại 2!.3! lần. Vì vậy trường hợp này có 
[image: image14.wmf]7!
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- ТН2: 
[image: image15.wmf]5
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Từ 7 số: 0,1,1,2,3,3,3 lập một số có 7 chữ số là một hoán vị của 7 phần tử nên 
[image: image16.wmf]abcdefg

 có 7! số. Trong đó có 6! số bắt đầu bằng số 0.
Mỗi lần ta hoán vị 2 chữ số 1 và 3 chữ số 3 thì chữ số ban đầu vẫn không thay đổi nên hoán vị này đã bị lặp lại 2!.3! lần. Vì vậy trường hợp này có 
[image: image17.wmf]7!6!
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Vậy lập được 
[image: image18.wmf]420360780
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 số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 2:  [1D2-2.7-3] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Từ các chữ số: 
[image: image19.wmf]0;1;2;3;5

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image20.wmf]8

 chữ số chia hết cho 
[image: image21.wmf]5

, trong đó chữ số 
[image: image22.wmf]1

 xuất hiện hai lần, chữ số 
[image: image23.wmf]3

 xuất hiện ba lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng một lần.
Lời giải
Xếp các chữ số 
[image: image24.wmf]0;1;1;2;3;3;3

 thành một hàng có: 
[image: image25.wmf]7!
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Xếp các chữ số 
[image: image26.wmf]0;1;1;2;3;3;3

 có chữ số 
[image: image27.wmf]0

 đứng đầu có: 
[image: image28.wmf]6!
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Suy ra số các chữ số thoả mãn yêu cầu bài toán có chữ số tận cùng là 
[image: image29.wmf]5

 là : 
[image: image30.wmf]42060360
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 số.
Xếp các chữ số 
[image: image31.wmf]1;1;2;3;3;3;5

 thành một hàng có: 
[image: image32.wmf]7!
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Suy ra số các chữ số thoả mãn yêu cầu bài toán có chữ số tận cùng là 
[image: image33.wmf]0

 là : 
[image: image34.wmf]420

 số.
Số các số tự nhiên cần tìm là: 
[image: image35.wmf]360420780
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 số.
Câu 3:  [1D2-2.7-3] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 chữ cái từ bộ chữ cái MAYMAN thành một hàng sao cho mỗi cách sắp xếp 2 chữ cái giống nhau không đứng cạnh nhau?
A. 
[image: image36.wmf]696.


B.  
[image: image37.wmf]180.


C.  
[image: image38.wmf]80.


D.  
[image: image39.wmf]84.


Lời giải
Chọn D
Sắp xếp 6 chữ M, A, Y, M, A, N theo 1 thứ tự có 
[image: image40.wmf]6!

 cách, nhưng trong đó hoán vị 2 chữ M giống nhau, hoán vị 2 chữ A giống nhau nên số cách sắp xếp 6 chữ cái trên thành một hàng là 
[image: image41.wmf]6!
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Số cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
[image: image42.wmf]6!
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Trong đó 
[image: image43.wmf]s

là số cách sắp xếp mà hai chữ cái giống nhau đứng cạnh nhau. Bây giờ ta tính 
[image: image44.wmf]s


- Số cách sắp xếp để 2 chữ AA đứng cạnh nhau. Ta coi 
[image: image45.wmf]AA

 là một chữ cái, vậy ta còn 5 chữ cái. Khi hoán vị 2 chữ số M cho nhau thì số cách xếp không thay đổi nên số cách sắp xếp là 
[image: image46.wmf]5!
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- Tương tự, số cách sắp xếp để 2 chữ MM đứng cạnh nhau cũng là 
[image: image47.wmf]5!
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- Xếp 2 chữ MM đứng cạnh nhau và 2 chữ AA cũng đứng cạnh nhau: Ta coi AA là 1 chữ cái, MM là 1 chữ cái, vậy ta còn 4 chữ cái. Số cách xếp là:
[image: image48.wmf]4!24
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Suy ra 
[image: image49.wmf]60602496
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Vậy số cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là
[image: image50.wmf]1809684
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cách.
Câu 4:  [1D2-2.7-3] Từ các chữ số 2,3,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số khác nhau sao cho số 2 xuất hiện 3 lần, số 3 xuất hiện 2 lần, số 4 xuất hiện 2 lần?
A. 
[image: image51.wmf]1680

.
B.  
[image: image52.wmf]40320

.
C.  
[image: image53.wmf]120

.
D.  
[image: image54.wmf]680

.
Lời giải
Chọn A
Mỗi cách chọn một số tự nhiên thỏa đề là một hoán vị lặp của 8 phần tử sao cho số 2 xuất hiện 3 lần, số 3 xuất hiện 2 lần, số 4 xuất hiện 2 lần và số 5 xuất hiện 1 lần.
Vậy có 
[image: image55.wmf]8!
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=

 số thỏa đề.
Câu 5:  [1D2-2.7-3] Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số sao cho số 9 xuất hiện 2 lần, số 8 xuất hiện 1 lần và số 7 xuất hiện 3 lần?
A. 
[image: image56.wmf]58

.
B.  
[image: image57.wmf]120

.
C.  
[image: image58.wmf]720

.
D.  
[image: image59.wmf]60

.
Lời giải
Chọn D
Mỗi cách ghép là một hoán vị lặp của 6 phần tử, trong đó số 9 xuất hiện 2 lần, số 8 xuất hiện 1 lần và số 7 xuất hiện 3 lần. Vậy có 
[image: image60.wmf]6!
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